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	 UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA

Số: 3305/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Sơn La, ngày  26  tháng 12  năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định về chính sách 
trợ giá, trợ cước năm 2009 trên địa bàn tỉnh Sơn La

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về phát triển Thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc; Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ;


Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT-BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT ngày 12 tháng 8 năm 2002 của Liên bộ: Bộ Thương mại - Ủy ban Dân tộc - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thi hành Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2002 và Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ;

 Căn cứ Nghị quyết số 246/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Kỳ họp thứ 11, khoá XII - Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê chuẩn Phương án thực hiện Chính sách trợ giá, trợ cước năm 2009;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Ban hành quy định về chính sách trợ giá trợ cước (TGTC) năm 2009 trên địa bàn tỉnh Sơn La, với những nội dung sau 
I. DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG THỰC HIỆN TGTC

1. Giống cây trồng: Gồm các loại giống cây trồng thuộc danh mục được phép sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 74/2004/QĐ-BNN ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cụ thể như sau: 

 - Ngô lai: Gồm các giống LVN 10, LVN 99 (sản xuất tại Sơn La), giống Bioseed (B.9698), giống CP (CP.888, CP.3Q), giống Monsanto (DK.171, C.919), giống Sigenta (G.49, NK.54).

- Giống cỏ : Cỏ lai VA06

2. Giống cá: Các giống cá trắm, chép, trôi, mè, rô phi và cá chim trắng.

3. Phân bón : Các loại phân đạm, kali, SA, lân, NPK và các loại phân vi sinh chất lượng cao.

4. Muối iốt.

II. CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN ĐỐI VỚI TỪNG MẶT HÀNG

1. Giống cây trồng
a) Giống ngô lai : Trợ giá mua giống cho hộ nghèo đang sinh sống tại các xã khu vực III và 308 bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II.

 Mức trợ giá: Hỗ trợ 12.000 đồng/1kg (Mỗi hộ được mua tối đa 8 kg).

b) Giống cỏ: Thực hiện trợ giá mua giống cho các hộ đang sinh sống tại các xã khu vực III và khu vực II có nhu cầu trồng cỏ để chăn nuôi. 
Mức hỗ trợ: 2.500.000 đồng/ha. 

2. Phân bón
Thực hiện trợ cước vận chuyển phân bón cung ứng cho hộ sản xuất nông nghiệp đang sinh sống tại các xã khu vực III và khu vực II. 

Mức hỗ trợ: 100% cước vận chuyển từ chân hàng cấp I đến địa bàn được giao cung ứng theo quy định.

3. Giống cá
Trợ cước vận chuyển giống cá cung ứng cho hộ có nhu cầu nuôi cá tại các xã khu vực III và khu vực II. 

Mức trợ cước: 100% cước vận chuyển từ cơ sở sản xuất giống gần nhất đến địa bàn được giao cung ứng theo quy định.

4. Muối iốt
Trợ cước vận chuyển muối nguyên liệu từ Hà Nội đến thành phố Sơn La; vận chuyển muối iốt từ Thành phố Sơn La đến trung tâm xã (trừ huyện Phù Yên và Bắc Yên). 

Thực hiện trợ giá công trộn muối iốt, tiền mua túi đựng muối (PE). Mức trợ cước và trợ giá: 100%

Riêng huyện Phù Yên và Bắc Yên: Thực hiện hỗ trợ 100% mức cước vận chuyển muối iốt từ Hà Nội đến trung tâm xã; trợ giá 100% tiền mua túi đựng muối (PE) và tiền công trộn iốt cho số lượng muối được giao cung ứng.


III. PHÂN BỔ KINH PHÍ CÁC MẶT HÀNG TGTC NĂM 2009
1. Phân bổ kinh phí trợ giá, trợ cước: (Theo chương 483; loại 340; khoản 369; Mã nghiệp vụ chi NSNN 876).

- Tổng kinh phí thực hiện TGTC:  16.600,0 triệu đồng.


- Tổng kinh phí phân phối:
    16.600,0 triệu đồng.
(Bằng chữ: Mười sáu tỷ, sáu trăm triệu đồng)
2. Phân nhóm mục chi các mặt hàng TGTC
 ĐVT: triệu đồng 

	Danh mục mặt hàng
	ĐVT
	Lượng
	Kinh phí
	Mục

	1. Trợ giá giống cây trồng:

	
	 
	5.350,000 
	7201

	2. Trợ cước VC phân bón:
	tấn
	3.000 
	 2.500,000 
	7202

	3. Trợ cước VC giống cá
	Nghìn con
	23.000 
	1.100,000 
	7202

	4. Muối iốt:
	tấn
	6.800 
	 7.550,000
	

	        + Công trộn
	tấn
	6.800
	1.360,000
	7249

	        + Túi PE
	túi
	6.800.000
	945,200
	7203

	        + Vận chuyển muối:
	
	
	5.244,800
	7202

	Dự phòng
	
	
	100,000
	


Điều 2. Giao cho Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn vốn đối với từng mặt hàng và hướng dẫn cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện và thanh quyết toán nguồn vốn, tham mưu trong việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng hàng hoá và mức TGTC giữa các huyện trên địa bàn toàn tỉnh; kiểm tra, thanh tra, đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện của các đơn vị được giao cung ứng.

Giao Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chức năng của huyện kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện chính sách của các đơn vị cung ứng; kiến nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành chức năng trong việc điều chỉnh, bổ sung chính sách, đảm bảo cho chính sách thực hiện đạt hiệu quả trên địa bàn quản lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Y tế, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ cung ứng hàng hoá trợ giá, trợ cước; Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	 Nơi nhận: 


                         

- Uỷ ban Dân tộc;


           
- Bộ Tài chính;
         

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;           

- TT Tỉnh uỷ;               

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;      

- Các Ban HĐND tỉnh;       

- LĐ,CV - VP.UBND tỉnh;             

- Như Điều 3;

- Trung tâm Công báo tỉnh;  

- Lưu : VT, Thuận. 60bản.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký) 
Cầm Văn Chính
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